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NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Dương Viết Hải 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông: Nguyễn Xuân Cường 

Bà: Nguyễn Thị Hải 

- Thư ký phiên tòa: ông Phan Anh Đức - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tham 

gia phiên tòa: ông Phan Mạnh Giang - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình mở phiên toà xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

96/2019/TLST - HSST ngày 15 tháng 11 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 99/2019/QĐXXST - HSST ngày15/11/2019, đối với: 

     Bị cáo: Hoàng Hải L, sinh năm 1973; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chổ 

ở hiện nay: thôn Đ, xã Đ, huyện B, tỉnh Quảng Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Đánh cá; trình độ học vấn: Không biết chữ; 

con ông: Không xác định và bà Nguyễn Thị H; có vợ Lê Thị Th (đã ly hôn) và 02 

con: Lớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt 

tạm giữ từ ngày 19/9/2019 đến ngày 24/9/2019 hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “tạm 

giữ” thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại 

phiên toà. 

Những người bị hại: 

1. Ông: Phan Đình C, sinh năm 1980; địa chỉ nơi cư trú: Trú tại: thôn  Đ, xã 

Đ, huyện B, tỉnh Quảng Bình, có mặt 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1977; địa chỉ nơi cư trú: thôn Th, xã Đ, 

huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt 

2. Bà: Nguyễn Thị Kh, sinh năm 1951; địa chỉ nơi cư trú: thôn Đ, xã Đ, 

huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt 

Những người làm chứng: 

1. Ông: Phan Thanh H, sinh năm 1971; địa chỉ nơi cư trú: Đồn Biên Phòng 

L, huyện B, tỉnh Quảng Bình, có mặt  



2. Ông: Nguyễn Văn H, sinh năm 1989; địa chỉ nơi cư trú: thôn Th, xã Đ, 

huyện B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 21 giờ ngày 18/9/2019, Hoàng Hải L sau khi uống rượu tại nhà, đã 

đến nhà bà Nguyễn Thị Kh (mẹ vợ củ) ở cùng thôn để gây gổ, nhưng không gặp ai 

ở nhà. L vào trong sân tháo cán chổi tre của nhà bà Kh đập hỏng một ô thông gió 

và giường gổ, rồi quay về nhà uống rượu tiếp. Đến khoảng 01 giờ ngày 19/9/2019, 

L tiếp tục cầm 01 gậy tre đi sang nhà anh Nguyễn Văn T ở thôn Th, dùng tay xô đổ 

hàng rào bằng gổ của nhà anh T, rồi vào trong sân dùng gậy tre mang theo đập vở 

hai chậu cây cảnh bằng sứ, sau đó ra ngoài dùng đá ném nhà anh Đ ở gần đó. Đến 

khoảng 02 giờ ngày 19/9/2019 anh Phan Đình C, trưởng Công an xã Đ nhận được 

tin báo L đập phá tài sản tại nhà anh T, nên anh C điện thoại cho anh Phạm Thanh 

H, cán bộ Bộ đội Biên phòng đồn L đang trực cùng đi giải quyết vụ việc. Khi đi 

anh C mặc trang phục Công an xã, anh H mặc trang phục Bộ đội Biên Phòng. Anh 

C chở anh H bằng xe mô tô đến thôn Th cách nhà anh T khoảng 200m thì phát hiện 

L đang cầm một gậy tre đi trên đường. Lúc này L phát hiện có xe mô tô đang đến, 

nên nhặt một viên gạch vỡ đứng giữa đường chặn xe lại. Khi xe mô tô anh C chở 

anh H đến cách L khoảng 05m thì L dùng gạch ném, anh C liền hô lên “Công an 

đây”. L biết anh C đến để bắt giữ L, nên đã dùng gậy tre đánh một cái vào mặt anh 

C, nhưng anh C tránh được và bị ngã nghiêng xuống đất, L tiếp tục dùng gậy tre 

đánh hai cái vào vùng Lưng anh C nhằm mục đích tẩu thoát, thì bị anh C và anh H 

khống chế đưa về trụ sở Công an xã Đ làm việc. Hậu quả anh Phan Đình C bị 

thương tích bầm tím sau lưng, nên được đưa đi sơ cứu tại Trạm y tế xã Đ, nhưng 

vết thương nhẹ nên anh C từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý 

hành vi L gây thương tích đối với anh. Đối với hành vi L đập phá tài sản của gia 

đình anh Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Kh thiệt hại tài sản không đáng kể, các 

gia đình anh T, bà Kh tự khắc phục sửa chữa và không yêu cầu xử lý.  

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra anh Phan Đình C bị thương tích 

phần mềm đã tự điều trị; gia đình anh Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị Kh thiệt 

hại tài sản không đáng kể, tự khắc phục sửa chữa nên không ai yêu cầu bị cáo bồi 

thường. 

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Bố Trạch thu giữ 01gậy bằng gỗ tre đã khô, dài 90cm, hai đầu gậy không 

còn bằng phẳng và bị nứt chẻ nhiều chổ, đường kính 03cm.  

Tại bản Cáo trạng số 90/2019/CT- VKSBT ngày 13/11/2019, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bố Trạch đã truy tố bị cáo Hoàng Hải L về tội “Chống người thi 

hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch giữ nguyên quan điểm truy tố bị 

cáo theo toàn bộ nội dung bản Cáo trạng, đã xem xét đánh giá tính chất, mức độ, 

hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 

Điều 330; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, để xử phạt bị cáo từ 07 



đến 09 tháng tù nhưng trừ thời gian tạm giữ, thời gian còn lại buộc bị cáo phải thi 

hành; về xử lý vật chứng: áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu tiêu hủy vật chứng đã thu giữ 

trong quá trình điều tra vụ án; về trách nhiệm dân sự: miễn xét và tuyên án phí, 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Người bị hại nhất trí như quan điểm luận tội của Kiểm sát viên về tội danh 

và các điểm, khoản, mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị; không yêu cầu bị 

cáo bồi thường và có có ý kiến đề nghị HĐXX xem xét xử mức hình phạt như đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát.  

Bị cáo nhất trí như quan điểm luận tội của Kiểm sát viên về tội danh và các 

điểm, khoản, mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị. Bị cáo rất ân hận về hành vi 

phạm tội của mình, xin hứa sẽ không tái phạm nữa. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo, bị hại và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay 

khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Hải L khai nhận. Do trước đó 

có uống rượu, nên đã có hành vi dùng gậy tre đập phá tài sản của gia đình bà Kh và 

anh T ở trong xã. Đến khoảng 02 giờ ngày 19/9/2019 bị cáo đang đứng ở đường thì 

phát hiện một xe mô tô chạy đến, bị cáo nhặt một viên gạch vỡ đứng giữa đường 

để chặn xe lại. Khi xe mô tô cách bị cáo khoảng 05m thì bị cáo phát hiện thấy anh 

C mặc trang phục Công an xã, chở anh H mặc trang phục Bộ đội Biên Phòng chạy 

đến, bị cáo sợ anh C bắt giữ nên đã dùng gạch ném đến xe anh C, anh C liền hô lên 

“Công an đây”, vì sợ bị bắt giữ nên bị cáo đã tiếp tục dùng gậy tre cầm sẳn đánh 

một cái vào mặt anh C, nhưng anh C tránh được và bị ngã nghiêng xuống đất, bị 

cáo tiếp tục dùng gậy tre đánh hai cái liên tiếp vào vùng lưng anh C, làm anh C bị 

thương tích bầm tím sau lưng và được đưa đi sơ cứu tại Trạm y tế xã Đ. Lời khai 

nhận của bị cáo là hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt 

người phạm tội quả tang, lời khai của người bị hại, người làm chứng và diễn biến 

quá trình thực hiện hành vi phạm tội, vật chứng đã thu giữ, cũng như các tài liệu, 

chứng cứ khác được thu thập tại hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Vì 

vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hoàng Hải L phạm tội “Chống 

người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự, đúng 

như quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, quan điểm 

luận tội của Kiểm sát viên, lời khai nhận tội của bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác.  



[3] Xét về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo đã 

thực hiện thấy: Bị cáo là người đã có gia đình vợ con, đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sư, nên có khả năng nhận thức được việc dùng gạch ném, gậy đánh 

nhằm ngăn cản, cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ là vi phạm pháp 

luật hình sự, nhưng do ý thức coi thường kỷ cương xã hội, pháp luật của Nhà nước 

và quy tắc sống, nên đã có hành vi dùng gạch ném và gậy để đánh đồng chí Phan 

Đình C là Công an xã đang thực thi nhiệm vụ nhằm chống đối, không cho họ thực 

thi chức trách, nhiệm vụ, gây mất trật tự trị an xã hội và gây bất bình trong dư luận 

quần chúng nhân dân. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của lực lượng Công an người thực 

thi công vụ, làm giảm hiệu lực trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm của cơ 

quan Công an trong việc giữ gìn trật tự trị an xã hội, làm giảm hiệu lực sự quản lý 

xã hội của Nhà nước và nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người đang thi hành 

công vụ. Vì vậy, cần có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo 

đã gây ra mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.  

[4] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân 

thân của bị cáo thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; về tình tiết giảm nhẹ: bị 

cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra, 

cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức 

được việc làm sai trái của mình, nên cần áp dụng tình tiết quy định tại các điểm i, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

[5] Về hình phạt: Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo khi thực hiện hành vi 

phạm tội thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ,  

chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, trước khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đã 

có hành vi vi phạm pháp luật như đập phá, hủy hoại tài sản của gia đình bà Kh và 

anh T, thể hiện ý thức coi thường và bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi một 

cách liên tục, quyết liệt, táo bạo, nên nghĩ cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp, nhằm trừng trị người 

phạm tội, giáo dục họ có ý thức tuân theo pháp luật, ngăn ngừa bị cáo phạm tội 

mới và giáo dục, răn đe người khác. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại và những người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. Tại phiên toà không ai có ý 

kiến, yêu cầu gì thêm, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[8] Về xử lý vật chứng: Xét các vật chứng trong quá trình điều tra đã thu giữ 

là công cụ mà bị cáo sử dụng để phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch 

thu tiêu hủy là phù hợp với khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

[9] Về án phí và quyền kháng cáo: Buộc bị cáo Hoàng Hải L phải chịu 

200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước. 

Bị cáo, người bị hại, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền 

kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 



Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 330; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 47 

Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ban Thường vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa 

án. 

1. Tuyên bố: bị cáo Hoàng Hải L phạm tội “Chống người thi hành công vụ”. 

Xử phạt bị cáo Hoàng Hải L 09 (Chín) tháng tù, nhưng được trừ thời gian 

bắt tạm giữ từ ngày 19/9/2019 đến ngày 24/9/2019. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

 2. Về xử lý vật chứng: Xử tuyên tịch thu tiêu hủy 01 gậy gỗ tre (có đặc điểm 

như biên bảo giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Bố Trạch và Chị cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ngày 

06 tháng 12 năm 2019)     

 3. Về án phí: Xử buộc bị cáo Hoàng Hải L phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để nộp vào ngân sách nhà nước. 

 Án xử sơ thẩm công khai. Báo cho bị cáo, người bị hại, những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; những người vắng mặt được quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc Tòa án niêm 

yết bản án. 

Nơi nhận:                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                           

- TAND tỉnh Quảng Bình;                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- CA huyện B; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND huyện B; 

- THADS huyện B;                                                                                  (Đã ký) 
- UBND xã Đ; 

- Bị cáo, người TGTT;                                                                         

- THA hình sự; 

- Lưu HSVA.                                                                                  Dƣơng Viết Hải   
 

 

 

 
 


